
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h00 - 11h30 sáng T3 - 5 - 7 từ 07/04/2026 - 04/06/2026
Giảng viên: ThS. Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A010044 Nguyễn Thái Duy Bình 15/06/2000 0765485935 Binh191A010044@st.vhu.edu.vn
2 191A190006 Nguyễn Bảo Gia Hân 16/01/2000 0938432298 hancute1601@gmail.com
3 201A030755 Bùi Đức Huy 19/07/2002 0911401443 huybacws@gmail.com
4 211A030006 Lâm Thế Vinh 10/04/1999 0829054992 Vinh211A030006@st.vhu.edu.vn
5 211A031488 Đặng Trung Đại 26/11/2003 0703959882 dangtrungdai2003@gmail.com
6 211A040263 Trương Diệu Nhi 26/09/2003 0778287004 truongdieunhi2649@gmail.com
7 211A070174 Nguyễn Thị Mỹ Quyền 10/12/2003 0896525770 ntmq101203@gmail.com
8 211A170246 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/02/2003 0965799828 hienntt2323@gmail.com
9 221A010162 Trương Hải Triều 25/01/2004 0772416941 haitrieu25122003@gmail.com
10 221A010335 Lê Hữu Trọng 14/07/2004 0938173002 trong0865638590@gmail.com
11 221A010550 Nguyễn Minh Hải 21/01/2004 0327840119 minhhai21012004@gmail.com
12 221A030783 Võ Trung Thành 28/03/2004 0932167905 tlhb2004@gmail.com
13 221A030898 Trương Thị Như Ngọc 01/07/2004 0977325324 ngoc44570@gmail.com
14 221A030988 Trần Minh Đạt 07/10/2004 0971313280 Tranminhdat4160@gmail.com
15 221A031007 Trương Hoàng Huy 03/06/2004 0354050750 huyyyyy31@gmail.com
16 221A031085 Nguyễn Thị Kim Chi 29/02/2004 0965368923 Chinguyen.290304@gmail.com
17 221A040118 Đỗ Thị Thanh Vân 01/10/2004 0349494711 dttv3888@gmail.com
18 221A040257 Trương Thị Ánh Linh 02/08/2004 0889615303 tuyettruong128@icloud.com
19 221A040415 Trần Ái Nghi 21/12/2004 0337775073 nghi0337775073@gmail.com
20 221A050174 Nguyễn Vũ Bảo Ân 11/08/2004 0349245434 baoan110804@gmail.com
21 221A070325 Trịnh Phương Trang 12/08/2004 0854537371 trinhphuongtrang444@gmail.com
22 221A070328 Phạm Nguyễn Minh Thư 25/07/2004 0898519261 phamminhthunguyen2572004@gmail.com
23 221A100084 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/08/2004 0342004452 nhi587206@gmail.com
24 221A180005 Trần Thị Lan Anh 07/11/20003 0338812677 lananhtranthi718@gmail.com
25 221A180015 Đặng Ngọc Yến Linh 18/11/2003 0764242993 Dangyenlinh18112001@gmail.com
26 221A210035 Võ Thị Nguyệt Nhi 17/05/2004 0382212417 nhivo.170504@gmail.com
27 221A210561 Lương Thị Mỹ Linh 07/04/2004 0867538673 myl367807@gmail.com
28 221A210584 Nguyễn Chí Quỳnh Anh 21/01/2004 0937297537 quynhanh2112004@gmail.com
29 221A230008 Lê Thị Mỹ Hương 15/03/2004 0368088458 lehuong032004@gmail.com
30 221A230172 Thái Thị Dung 10/10/2004 0867652808 Thaidung10102004@gmail.com
31 221A230212 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 27/02/2004 0325594900 nnha5662@gmail.com
32 221A270058 Trần Thị Mẫn Nhi 15/02/2004 0793987080 tranthimannhi0243@gmail.com
33 221A300071 Nguyễn Thị Trang 18/01/2004 0707946031 chane18012004@gmail.com
34 221A300097 Phạm Ngọc Anh 08/10/2000 '0898756705 AnhPN0810@gmail.com
35 221A300129 Phạm Thị Thuý Ngân 09/08/2004 0342673410 nganp090804@gmail.com
36 221A300143 Nguyễn Lê Quỳnh Như 09/01/2004 0929240464 nlqnhu914@gmail.com
37 221A310075 Nguyễn Chí Cường 19/06/2004 0908221001 cuongker1906204@gmail.com
38 221A320080 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 02/08/2003 0933210973 camthuy2823@gmail.com
39 221A320139 Trần Thị Như Anh 18/03/2004 0363934725 anhnhu453@gmail.com
40 221A320140 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/06/2004 0846670252 nguyenthicamtu12d1@gmail.com
41 221A320281 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/04/2004 0865875075 nguyentthanhthao16@gmail.com
42 221A360147 Nguyễn Huỳnh Gia Trang 22/04/2004 0384017901 gt042204gt@gmail.com
43 221A360152 Võ Nguyễn Anh Duy 07/06/2004 0384761767 duyvo070604@gmail.com
44 221A360170 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/10/2004 0398572174 ngtthuytrang24@gmail.com
45 221A370098 Nguyễn Hồng Thắm 13/02/2004 0397962685 nguyenhongtham.13022004@gmail.com
46 221A370715 Nguyễn Thiện Phú 12/11/2004 0941232275 Thienphu121104@gmail.com
47 221A370810 Võ Minh Hiếu 08/05/2004 0368727533 vominhhieu08052004@gmail.com
48 221A370944 Lê Thị Hồng Nhung 30/10/2004 0372946369 lethihongnhung114@gmail.com
49 221A371194 Nguyễn Thị Ngà 10/10/2004 0987641582 nnga49498@gmail.com
50 231A010017 Nguyễn Ngọc Tín 11/05/2005 0375005132 tinnguyenngoc297@gmail.com
51 231A040036 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 11/04/2005 0847303936 ngocduyen303936@gmail.com
52 231A080068 Phạm Lê Tiến 24/01/2005 0368615800 tienphamle86@gmail.com
53 231A100006 Đoàn Ngọc Khang Ninh 12/02/2005 0704668340 ninhdnk5@gmail.com
54 231A210326 Nguyễn Đặng Khả Vy 17/06/2005 0347467887 khavy176.sd@gami.com
55 231A210746 Phạm Thị Ngọc Oanh 22/10/2005 0394395740 ptnoanh2210@gmail.com
56 231A310041 Lê Thị Mỹ Oanh 30/03/2005 0785647809 oanhle300398@gmail.com
57 231A370026 Nguyễn Thị Thu Hà 21/03/2005 0336966149 Hanguyn698@gmail.com
58 231A370871 Nguyễn Hữu Lượng 15/10/2005 0942151926 nguyenhuuluong.15102005@gmail.com
59 231A371299 Đỗ Hoàng Ngọc Yến 28/09/2005 0366032867 dohoangngocyenbt42020@gmail.com
60 231A371312 Phạm Trúc Lâm 05/12/2005 0352559775 phamtruclambt2005@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 4/2026 3 - 5 - 7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026


